
Sản xuất Cây hồ tiêu Bền vững

Cây che bóng và nọc sống

Bảo tồn đất

Lợi ích của cây nọc sống

•    Cây nọc sống cung cấp che bóng tự nhiên. 

•    Chúng ngăn chặn xói mòn đất.

•    Chúng cung cấp chất hữu cơ cho đất. 

•    Chúng duy trì độ ẩm trong đất, cho nên tưới ít hơn trong mùa 

khô. 

•    Cây nọc sống tồn tại trong thời gian dài so với cây nọc chết.

Lưu ý

•    Trồng các loài cây bản địa, chẳng hạn như cây muồng đen 

(Cassia).  

•    Trồng cây nọc sống ít nhất một năm trước khi trồng cây tiêu.

•    Bạn nên rong tỉa thường xuyên nhằm duy trì mật độ che bóng 

đầy đủ.

Không khuyến nghị

•    Cây gòn (Ceiba), vì chúng dễ đổ ngã khi gió mạnh. 

•    Cây vông nem (Erythrina) và Cây anh đào giả (Glyricidia), vì 

chúng thu hút các loài dịch hại cho cây tiêu.

•    Cây hông (Paulownia), là loài cây nhập nội.

•    Cây nọc chết bằng gỗ dễ đổ ngã khi gió mạnh, 
và bị hỏng mục theo thời gian.

•    Nó tạo điều kiện nhiễm nấm bệnh cho cây tiêu.
•    Bạn có thể sử dụng lưới nhựa để tạo che bóng.  
•    Nhu cầu sử dụng cây nọc gỗ chết sẽ gây ra nạn 

phá rừng.

Đào hố giữa các hàng cây tiêu 
để chôn lấp rác hữu cơ. 

Không phun xịt thuốc diệt cỏ, vì sẽ gây 
tổn hại đến rễ cây tiêu nằm gần trên bề 
mặt đất.

Làm cỏ bằng tay, và lấp chúng vào các hố rác hữu cơ 

•    Trồng cây lạc dại để che phủ đất. 
•    Chúng giúp ngăn chặn xói mòn đất, làm giảm cỏ 

dại và tăng ni-tơ trong đất.

Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)
•    Thay vì sử dụng hóa chất, hãy sử dụng chất sinh học, chẳng hạn như Trichoderma (phòng trừ nấm 

phytophthora), Metarhium (phòng trừ tuyến trùng) và Streptomycin (phòng trừ lây nhiễm các loại 
nấm bệnh). 

•    Trồng cây cúc vạn thọ để xua đuổi côn trùng tự nhiên.  
•    Trồng xen với cây cà phê để hạn chế bệnh tuyến trùng. 

‐ dành cho môi trường ‐ (Trang 1) 

Không chặt phá rừng
Không chặt hạ cây hay đốt phá rừng để thiết lập vườn 
tiêu.

Bảo vệ động vật hoang dã

•    Không  săn bắt động vật hoang dã hoặc nuôi nhốt chúng. 
•    Hãy để chúng sống tự do trong môi trường thiên nhiên. 

Hóa chất cấm 
•    Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có 

chứa thành phần hoạt chất Carbosulfan. 

•    Bộ Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững 

cấm sử dụng hoạt chất Carbosulfan.

Quản lý rác thải
•    Không ném rác thải trên nông trại. 
•    Không đốt rác. Khi đốt rác thải sẽ tạo ra khí 

độc.

Phân loại rác thải nhựa để giao cho 
dịch vụ thu gom rác.

Làm phân ủ hữu cơ 
từ rác thải hữu cơ. 
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‐ dành cho sức khỏe và an toàn ‐  (Trang 2)

Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)
Người phun xịt hóa chất cần 
được trang bị khi thực hiện 
phun xịt.

•    Khẩu trang có bộ lọc hóa 
chất (phải sử dụng bộ lọc 
hóa chất. Khẩu trang che 
bụi hoặc bộ lọc bằng than 
không đảm bảo.) 

•    Kính bảo vệ mắt
•    Quần áo bảo hộ lao động 

(áo tay dài và quần dài) 
•     Găng tay
•    Mũ
•    Ủng nhựa

•    Người phun xịt dễ bị nhiễm độc hóa chất.
•    Hóa chất bị nhiễm qua da, mũi, miệng và
   mắt.

Cất trữ hóa chất

•    Không cất trữ hóa chất trong nhà ở, chẳng hạn như ở nhà bếp và phòng ngủ.
•    Cất trữ hóa chất trong nhà sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe gia đình bạn.
•    Trẻ con trong gia đình bạn có thể tiếp xúc và vô tình uống hóa chất. 

•    Bạn có thể sử dụng vật liệu sẵn có tại địa phương, chẳng hạn như chuồng nuôi 
   gà cũ, tủ cũ, va-li và thùng kim loại tròn để làm kho cất trữ nhỏ. 
•    Đặt kho cất trữ bên ngoài nhà ở.
•    Dùng tấm nhựa bọc phía mặt trong kho để tránh hóa chất tràn đổ ra ngoài.

•    Kho hóa chất phải khóa lại.

Vùng đệm

•    Cây hồ tiêu trồng bên cạnh nhà ở
•    Khi phun xịt cây hồ tiêu, khu vực nhà ở sẽ bị nhiễm hóa chất.

•    Chỉ được phép phun xịt từ ranh giới vùng đệm trở đi.

Vùng đệm Vùng đệm

Chỉ phun xịt 
ở khu vực này

•    Thiết lập vùng đệm trên nông trại gần nhà ở, đường đi công cộng,
    khu vườn liền kề, sông, suối và rừng. 
•    Đánh dấu ranh giới vùng đệm với băng màu đỏ.
•    Không được phép phun xịt bên trong vùng đệm.

An toàn khi thu hoạch

Loại thang hai-chân không vững chắc, và 
dễ dẫn đến tai nạn trong khi thu hoạch.

Loại thang bốn-chân vững chắc hơn, và có 
thể ngăn chặn tai nạn trong khi thu hoạch.

Duy trì ghi chép sổ sách 

Duy trì ghi chép sau đây:

• Sử dụng phân bón 
   (ngày, sản phẩm, số lượng)

• Sử dụng hóa chất 
   (ngày, sản phẩm, số lượng)

• Đã trả cho công nhân 
   (ngày, tổng số, tiền lương)

• Hồ tiêu đã thu hoạch
   (số lượng)

Duy trì ghi chép đều đặn về hoạt động nông 
trại sẽ giúp bạn phân tích được chi phí sản
xuất và lập kế hoạch cải thiện. 
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